
Dòng định mức 6300A
Rated currents 6300A

Thiết kế thông thoáng
Airy design

Dòng ngắn mạch chịu được lên tới 100kA /1s
Withstand short circuit current up to 100kA/1s

Điện áp cách điện / Điện áp xung (Ui / Uimp)
lên tới 1000V / 12KV
Insulation voltage/Impulse withstand Voltage (Ui/Uimp) up to 1000V/12KV

Form lên tới 4B
Up to form 4B

Lên tới IP54
Up to IP54

YOUR TRUST IS OUR VALUEYOUR TRUST IS OUR VALUE

Có chứng nhận TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004)
Certificate of TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004)

D-EcoS là dòng Tủ Điện Hạ Thế ưu việt thứ hai mà 
ĐẠT VĨNH TIẾN độc quyền thiết kế và sản xuất. Có 
dòng định mức 6300A, đáp ứng TCVN 7994-1:2009.

D-EcoS is the second superior line of LV Switchboard that DAT 
VINH TIEN exclusively designs and manufactures. Has a rated 
current of 6300A, meets TCVN 7994-1:2009.

D-EcoSD-EcoSD-EcoS Ưu việtƯu việtƯu việt
PreeminecePreeminecePreeminece



Tối ưu hóa công trình
Optimize your project

Các giải pháp của Tủ D-EcoS được tối ưu hóa để đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu về hiệu suất, thẩm mỹ và môi trường
khắc nghiệt khác nhau của từng công trình.

The Optimized D-EcoS switchboard solutions to fully meet the performance
and aesthetic requirements and different harsh environments of each project.

datvinhtien.vn

Dat Vinh Tien Manufacturer

Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến

Thông số kỹ thuật D-EcoS
D-EcoS Swithboard Specifications

Cities and Offices

Hotel

Hospital
Airport SeaPort Shopping

Center
Apartment

Factories

Urban Area

SchoolSolar Power

35 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
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(+84) 28 7300 0296 - 0707 22 11 05
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CÔNG TY TNHH ĐẠT VĨNH TIẾN
DAT VINH TIEN Co., Ltd

Giải pháp tốt nhất - Đa ứng dụng
Best Solution - Multi Application

TCVN 7994-1:2009
(IEC 60439-1:2004)

Thiết kế hiện đại & thẩm mỹ
Modern & Aesthetic Design

Tích hợp 
các tính năng ưu việt
Integration
superior features

Cấp độ bảo vệ IP54
Degree of protection IP54

Giải pháp kinh tế cho từng dự án
Economic solutions for each project

Có dòng định mức 6300A
Has a rated current of 6300A

Tiêu chuẩn
Standards

Điện áp hoạt động (Ue)
Rate operating voltage (Ue)

Điện áp xung (Uimp)
Rated impulse withstand voltage (Uimp)

Điện áp cách điện (Ui)
Rated insulation voltage (Ui)

Dòng điện (In)
Electric current

Dòng cắt ngắn mạch có thời gian (Icw)
Rated short-time withstand current (Icw)

Cấp độ bảo vệ (IP)
Degree of protection

Form tủ
Form of separation

Cấp độ bảo vệ cơ học bên ngoài (IK)
External mechanical impact (IK)

Mức độ ô nhiễm
Degree of pollution

Hợp chuẩn
Certificate standards

Độ cao so với mực nước biển
Altitude above sea level

Nhiệt độ trung bình làm việc
Average working temperature

Nhiệt độ thấp nhất làm việc
Lowest working temperature

TCVN 7994-1:2009

415V

1000V

12kV

6300A

100kA/1s

Up to IP54

Up to 4b

IK 10

Đáp ứng
Comply

2000m

3

-5 C

35 C
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